BÀI: 
PHƯƠNG TRÌNH DÒNG MẮT LƯỚI - PHƯƠNG TRÌNH DÒNG VÒNG
1. Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được phương pháp giải mạch điện một chiều: dòng mắt lưới.
· Áp dụng được định luật Kirchhoff áp để tìm các dòng điện trên các nhánh của mạch điện. 
· Rèn luyện kỹ năng tính toán và phương pháp giải mạch điện.

2. Nội dung: Phương trình dòng mắt lưới - Phương trình dòng vòng
Phương pháp dòng mắt lưới là phương pháp giải mạch điện áp dụng định luật Kirchhoff 2 xây dựng phương trình cân bằng áp dọc theo mắt lưới.

Khảo sát mạch điện hình 1: 


Hình 1

Khi xây dựng hệ phương trình dòng mắt lưới ta cần tiến hành theo các bước: 
2.1. Bước 1: Xác định tổng số mắt lưới chứa trong mạch. 
Chọn dòng mắt lưới cho mỗi mắt lưới, hướng dòng điện qua từng mắt lưới tùy ý.
(ẩn số là những dòng điện mắt lưới tức là những dòng điện tưởng tượng coi như chạy khép kín theo các lối đi của vòng độc lập)

Tổng số mắt lưới = Tổng số phương trình dòng mắt lưới

2.2. Bước 2: Xác định dòng nhánh theo dòng mắt lưới.
· Xác định dòng điện các nhánh:

I1 = Ia
I4 = Ia
I2 = Ib
I5 = Ib
       I3 = Ia + Ib
· Suy ra điện áp trên mỗi phần tử điện trở: 

VR1 = R1 I1 = R1 Ia

VR4 = R4 I4 = R4 Ia
VR2 = R2 I2 = R2 Ib
VR5 = R5 I5 = R5 Ib
         VR3 = R3 I3 = R3 (Ia + Ib)

2.3. Bước 3: Xây dựng phương trình cân bằng áp cho từng mắt lưới.

(một vế là tổng đại số các sđđ có trong vòng đó, vế kia là tổng đại số các điện áp rơi trên mỗi nhánh của lối đi vòng gây ra bởi tất cả các dòng điện mắt lưới chạy qua) 
E1 = IaR1 + (Ia + Ib)R3 + IaR4
E2 = IbR2 + (Ia + Ib)R3 + IbR5                     
2.4. Bước 4: Giải hệ phương trình dòng mắt lưới.
Giải hệ phương trình dòng mắt lưới tìm các dòng điện trên các nhánh

Chú ý: 

· Nếu dòng mắt lưới cùng chiều dòng điện trên nhánh thì mang giá trị (+) 

· Nếu dòng mắt lưới ngược chiều dòng điện trên nhánh thì mang giá trị (-) 

3. Ví dụ: 
Cho mạch  điện hình 1. Áp dụng phương pháp dòng mắt lưới tính dòng điện I1, I2, I3, I4, I5. Biết  R1 = 4Ω; R2 = 10Ω; R3 = 20Ω; R4 = 1Ω; R5 = 2Ω;  E1 = 40V;  E2 = 64V.
Giải: 

 Bước 1: Xác định tổng số mắt lưới chứa trong mạch. 
· Số mắt lưới là: 2.

·  Vậy có 2 phương trình dòng mắt lưới cần xây dựng.
Bước 2: Xác định dòng nhánh theo dòng mắt lưới
 
VR1 = 4Ia
VR4 = 1Ia
VR2 = 10 Ib
VR5 = 2 Ib


VR3 = 20 (Ia + Ib)
Bước 3: Xây dựng phương trình cân bằng áp cho từng mắt lưới


40 = 4Ia + (Ia + Ib)20 + Ia
64 = 10Ib + (Ia + Ib)20 + 2Ib                 
Bước 4: Giải hệ phương trình dòng mắt lưới: 
Giải hệ phương trình dòng mắt lưới ta được: 
Ia = 0; Ib = 2.

Vậy : 
I1 = I4 = Ia = 0


I2 = I5 = Ib = 2A
I3 = Ia + Ib = 2A
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